
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 8 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

(Đề có 01 trang) 

Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng. 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Lực lượng lãnh đạo Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là 

A. liên minh giữa tầng lớp quý tộc mới và tư sản. B. liên minh giữa tầng lớp chủ nô và tư sản. 

C. liên minh giữa tầng lớp quý tộc mới và chủ nô. D. liên minh giữa giai cấp tư sản và nông dân. 

Câu 2. Về kinh tế, cuối thế kỉ XVIII, Pháp là nước 

       A. có nền công nghiệp phát triển.                              B. có nền thương nghiệp kém phát triển. 

       C. có nền công, thương nghiệp dẫn đầu thế giới.      D. có nền nông nghiệp lạc hậu. 

Câu 3. Người phát minh ra máy hơi nước trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh là 

A. R. Ác-rai.                 B. Giêm Oát.                  C. E. Các-rai.             D. Xti-phen-xơn. 

Câu 4. Trong quá trình cai trị Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thi hành chính sách nào trên lĩnh vực 

nông nghiệp? 

A. Phát triển hệ thống giao thông vận tải.      B. Chú trọng hoạt động khai thác khoáng sản. 

C. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.     D. Chia ruộng đất cho nông dân nghèo cày cấy. 

Câu 5. Thực dân phương Tây thực hiện chính sách nô dịch ở Đông Nam Á nhằm 

A. ngăn chặn các phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á. 

B. biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa của thực dân phương Tây. 

C. đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị. 

D. thực hiện chính sách “chia để trị” lâu dài ở Đông Nam Á. 

Câu 6. Câu đố sau đây đề cập đến địa danh nào? 

Sông nào chia cắt sơn hà 

Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa? 

A. Sông Mã (Thanh Hóa).                             B. Sông Gianh (Quảng Bình). 

C. Sông Lam (Nghệ An).                               D. Sông Bến Hải (Quảng Trị). 

Câu 7. Phủ Gia Định (gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, 

Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) được thành lập vào thời gian nào? 

A. Năm 1611.                B. Năm 1653.                C. Năm 1698.              D. Năm 1757. 

Câu 8. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra trong những năm 1741 - 1751 ở Đàng Ngoài là 

A. Hoàng Công Chất. B. Phan Bá Vành.   C. Nguyễn Danh Phương.    D. Nguyễn Hữu Cầu. 

2. Tự luận (4,0 điểm).  

Câu 9. (2,0 điểm) Trình bày những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của các nước Đông Nam Á dưới 

ách đô hộ của thực dân phương Tây.  

Câu 10. (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân bùng nổ và hệ quả của cuộc xung đột Nam - Bắc triều. 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm (1,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất  

 A. nhiệt đới khô.  B. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

 C. cận nhiệt đới khô.  D. cận nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 2. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 

 A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây - Đông. B. Tây - Đông và Đông Bắc - Tây Nam 

 C. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. D. Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung. 

2. Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 3. (1,0 điểm) Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đã ảnh hưởng đến sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên 

nước ta như thế nào? 

Câu 4. (2,0 điểm) Địa hình đồi núi nước ta chia thành mấy vùng? Đó là những vùng nào? Trình bày đặc 

điểm địa hình vùng núi Đông Bắc. 

--------- Hết --------- 


